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A. Báo cáo về quy hoạch vùng tỉnh

	
	Mã số
	Năm phê duyệt
	Tổng diện tích 
đất xây dựng đô thị theo quy hoạch (ha)
	Tổng diện tích 
đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo (ha)
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1. Quy hoạch vùng tỉnh
	01
	640/QĐ-UBND ngày 21/2/2014

	590.720
	25.000 – 32.000
	Giai đoạn đến năm 2020

	
	B. Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng 
	
	

	
	Mã số
	Quy hoạch chung                  xây dựng
	Quy hoạch chi tiết            xây dựng

	
	
	Năm phê duyệt
	Diện tích 
quy hoạch             ( ha )
	Số lượng 
đồ án
	Diện tích 
quy hoạch  (ha)

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	I. Khu kinh tế
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	II. Khu Công nghiệp tập trung
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng Gò Dầu A tại xã Phước Thái, huyện Long Thành (theo số 1955/QĐ-UBND ngày 26/6/2019)
	
	
	
	1
	17,65

	2. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Kho xăng dầu và bến chuyên dụng xăng dầu – giai đoạn 1 tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch (theo số 1630/QĐ-UBND ngày 30/5/2019)
	
	
	
	1
	20,21

	III. Khu Văn hóa, Thể thao, Du lịch cấp quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. Khu bảo tồn di sản cấp quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 

	V. Khu chức năng cấp quốc gia khác
	
	
	
	
	


C. Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết  1/2000), quy hoạch chi tiết 1/500

	
	Mã số
	Số lượng đồ án
	Diện tích  quy hoạch               
( ha )
	Tỷ lệ phủ kín QHPK, QHCT đô thị
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I. Thành phố Biên Hòa
	01
	
	
	
	 

	1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 phân khu D1 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (theo số 3318/QĐ-UBND ngày 21/10/2019)
- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 một phần phân khu C2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (theo số 3625/QĐ-UBND ngày 8/11/2019)
	
	2
	3.365,08
	85%
	32 đồ án được phê duyệt từ năm 2014 trở về trước, 01 đồ án duyệt trong năm 2016, 02 đồ án duyệt  trong năm 2019

	2. Quy hoạch chi tiết 1/500
- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Bửu Hòa và phường Tân Van thành phố Biên Hòa (số 2349/QĐ-UBND ngày 30/7/2019)
- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – thương mại – dịch vụ phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa.
- Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2) (số 3393/QĐ-UBND ngày 28/10/2019)

	
	3
	89.11
	2,70%
	Tổng diện tích thành phố Biên Hòa: Khoảng 26.354,82ha

	II. Đô thị mới Nhơn Trạch 
	02
	
	
	
	 

	1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
	
	24
	6.474
	55,3%
	 24 đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt từ năm 2014 trở về trước

	2. Quy hoạch chi tiết 1/500
- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Hiệp Phước và xã Phước Thiền (số 1661/QĐ-UBND ngày 03/6/2019)
- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp và dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	
	02
	76,6
	0
	Đất ở chiếm tỷ lệ 40,78%

	III. Thị xã Long Khánh 
	03
	
	
	
	

	1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
	
	6
	952
	100%
	Phủ kín khu vực nội ô thị xã từ năm 2013

	2. Quy hoạch chi tiết 1/500 
	
	
	
	
	

	- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (số 1878/QĐ-UBND ngày 19/6/2019)
	
	01
	16.68
	0
	Đất ở chiếm tỷ lệ 46,33%

	IV. Thị trấn Long Thành 
	04
	
	
	
	 

	1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
	
	01
	1.573
	100%
	Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành được duyệt năm 2016

	- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (số 4092/QĐ-UBND ngày 12/12/2019)
	
	01
	40,7
	0
	- Diện tích đất ở chiếm tỷ lệ 38,75%

	V. Huyện Trảng Bom 
	05
	
	
	
	

	1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
	
	01
	1.571
	100%
	Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Trảng Bom được duyệt năm 2013

	2. Quy hoạch chi tiết 1/500 
- Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và dân cư tại xã Bắc Sơn (theo số 1954/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)
	
	01
	15,5
	0
	Diện tích đất ở chiếm tỷ lệ 50,36%

	VI. Huyện Thống Nhất 
	06
	
	
	
	

	1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
	
	01
	1.413
	100%
	Quy hoạch chung đô thị Dầu Giây được duyệt năm 2007 (đang trong kỳ rà soát điều chỉnh tổng thể)

	2. Quy hoạch chi tiết 1/500 
	
	0
	0
	0
	Trong năm 2019 không có đồ án được duyệt

	VII. Thị trấn Gia Ray 
	07
	
	
	
	

	1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
	
	01
	1.385
	100%
	Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Gia Ray được duyệt năm 2008 (đang trong kỳ rà soát điều chỉnh tổng thể)

	
	
	
	
	
	

	2. Quy hoạch chi tiết 1/500
	
	0
	0
	0
	Trong năm 2019 không có đồ án được duyệt

	VIII. Thị trấn Long Giao 
	08
	
	
	
	

	1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
	
	01
	600
	100%
	Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn huyện Cẩm Mỹ được duyệt năm 2004 (đang trong kỳ rà soát điều chỉnh tổng thể)

	2. Quy hoạch chi tiết 1/500
	
	0
	0
	0
	Trong năm 2019 không có đồ án được duyệt

	IX. Thị trấn Vĩnh An 
	09
	
	
	
	

	1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
	
	01
	3.294
	100%
	Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Vĩnh An được duyệt năm 2013

	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu
657/QĐ-UBND ngày 4/3/2019
	
	01
	9,8
	0
	Diện tích đất ở chiếm tỷ lệ 53,6%

	X. Thị trấn Định Quán
	10
	
	
	
	

	1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
	
	01
	996
	0
	Quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 thị trấn Định Quán được duyệt năm 2009 (đang trong kỳ rà soát điều chỉnh tổng thể)

	2. Quy hoạch chi tiết 1/500
- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại và chợ ngã ba Gia Canh tại thị trấn Định Quán (theo số 3364/QĐ-UBND ngày 24/10/2019)
	
	01
	19,5681
	0
	Diện tích đất ở chiếm tỷ lệ 27,94%

	XI. Thị trấn Tân Phú
	11
	
	
	
	

	

1. Quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000)
	
	

01
	

805
	

0
	

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Tân Phú, được duyệt năm 2008 (đang trong kỳ rà soát điều chỉnh tổng thể)

	2. Quy hoạch chi tiết 1/500
	
	0
	0
	0
	Trong năm 2019 không có đồ án được duyệt

	D. Báo cáo về quy hoạch xây dựng nông thôn
	
	
	

	
	Mã số
	Số xã của tỉnh/thành phố 
	Số xã có quy hoạch được phê duyệt
	Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn 
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3=2/1
	4

	Tổng số
	01
	136
	126
	92.64
	QH được duyệt từ năm 2013






E. Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị:

	STT
	Nội dung
	Số quyết định
	Thời gian phê duyệt
	Thời gian hiệu lực
	Ghi chú

	1
	Ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Long Thành, huyện Long Thành
	01/2019/QĐ-UBND
	05/01/2019
	05/01/2019
	UBND huyện Long Thành

	2
	Ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Biên Hòa
	01/2019/QĐ-UBND
	16/10/2019
	23/10/2019
	UBND thành phố Biên Hòa

	3
	Ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Long Khánh 
	05/2019/QĐ-UBND
	14/11/2019
	25/11/2019
	UBND thành phố Long Khánh

	4
	Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Dầu Giây, huyện Thống Nhất
	238/QĐ-UBND 
	29/1/2016.
	29/1/2016.
	UBND huyện Thống Nhất


	  Người lập biểu
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLCLXD

Đặng Thành Nam
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hoàng



